
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Gói thầu số 01: Mua sắm quà tặng. 

- Tên chủ đầu tư: Công đoàn Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng  

- Nguồn vốn: Vốn công đoàn công ty 

- Địa điểm thực hiện: Lô M&K, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Phường Hồng An, 

TP Hải Phòng. 

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định 

- Thời gian giao hàng: 07 ngày 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng 

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 

- Số lượng quà tặng: Đảm bảo cung cấp đủ số lượng quà tặng cung cấp theo đúng yêu cầu của 

hồ sơ mời thầu và giao hàng đúng thời điểm. 

- Nhà thầu cam kết: Hàng hóa phải mới 100% chưa qua sử dụng. Nhà thầu phải chào rõ nhãn 

hiệu sản phẩm/nhà sản xuất và xuất xứ của sản phẩm. Với sản phẩm khi bàn giao phải còn nguyên vẹn 

không bị bể vỡ, hư hỏng. 

- Nhà thầu kèm theo các thông tin sau: 

+ Nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật/catalogue, … của hàng hóa 

chào thầu để có căn cứ đánh giá tính năng và thông số đáp ứng yêu cầu (Nhà thầu phải hoàn toàn 

chịu trách nhiệm về tính trung thực của các tài liệu cung cấp). Tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến 

E-HSDT được viết bằng tiếng Việt. Trường hợp có sự sai khác về thông số kỹ thuật giữa các tài liệu 

kỹ thuật do Nhà sản xuất công bố với thông tin nhà thầu tự tham chiếu hoặc kê khai, thì căn cứ để 

đánh giá E-HSDT là thông số kỹ thuật tại các tài liệu kỹ thuật do Nhà sản xuất công bố, nhà thầu phải 

tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự bất lợi do tự tham chiếu hoặc kê khai không đúng với thông số do 

Nhà sản xuất công bố. 

Các mô tả liên quan thông số kỹ thuật của hàng hóa phải được đưa vào trong các tài liệu đi 

kèm/giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Các mô tả không có tài liệu sẽ không được 

chấp nhận. Bất kỳ sai khác kỹ thuật nào so với yêu cầu thông số kỹ thuật đều phải được nêu rõ. Mọi 

hàng hoá không đạt tiêu chuẩn đưa vào hồ sơ dự thầu có thể dẫn đến loại bỏ hồ sơ dự thầu và nhà 

thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc làm của mình. 

- Nhà thầu phải đề xuất ký mã hiệu/nhãn mác, xuất xứ cụ thể của hàng hóa và các thông số kỹ 

thuật chi tiết của hàng hóa dự thầu. Nếu có bất kỳ trường hợp gì liên quan đến chất lượng sản phẩm 

xảy ra: hàng kém chất lượng, vỡ, hỏng, lỗi in ấn,… Chủ đầu tư sẽ không thanh toán tiền hàng với 

những sản phẩm có vấn đề về chất lượng mà nhà thầu đã giao đồng thời Nhà thầu cần có mặt giải 

trình với ban lãnh đạo công ty và toàn thể đoàn viên nhà máy. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thay 

thế sản phẩm đạt yêu cầu đồng thời bồi thường thiệt hại và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp 

luật, chủ đầu tư và toàn bộ người lao động nếu gây ra ảnh hưởng không tốt do sử dụng sản phẩm của 

nhà thầu cung cấp. 

- Nhà thầu cam kết sản phẩm dự thầu phải có giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất 

đối với hàng hoá sản xuất trong nước hoặc giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ C/O, giấy chứng nhận 



chất lượng C/Q đối với hàng hoá nhập khẩu (Giấy chứng nhận phải được nộp khi thực hiện hợp đồng).  

- Nhà thầu phải cam kết các yêu cầu về đóng gói, vận chuyển: Đóng gói, vận chuyển tất cả các 

hàng hóa phải theo đúng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng và của nhà sản xuất. Đảm bảo an toàn trong 

quá trình vận chuyển và lưu trữ. Hàng hóa đảm bảo mới, nguyên vẹn bao bì, không trầy xước khi giao 

hàng.  

- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào 

sử dụng.  

- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật. Nhà thầu 

có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho mình nhận 

được chứng chỉ hoàn thành công việc... 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các 

tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn 

gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo 

yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" 

so với các yêu cầu tối thiểu. Để chứng minh tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" 

so với các yêu cầu tối thiểu của hàng hóa, dịch vụ liên quan, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu 

kèm theo để chứng minh hàng hóa nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định 

tại chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT.  

Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo bảng sau: 

STT 
Yêu cầu kỹ thuật theo E-

HSMT 

Thông số kỹ thuật 

chào thầu/đáp ứng 

Tài liệu tham chiếu trong 

HSDT (Trang .... 

catalogue/tài liệu kỹ 

thuật...) 

1    

 

Thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan: Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ 

các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

 

TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật yêu cầu 

1 Dầu đậu nành  

Quy cách: 2 lít/chai 

Thành phần: 100% dầu đậu nành nguyên chất, vitamin A palmitat 

Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Yêu cầu về an toàn thực phẩm: 

+ QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới 

hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. 

+ Quyết định 46/2007/QĐ-BYT quy định về “Giới hạn tối đa ô 

nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm. 

Quy cách đóng gói: Thể tích thực ở 20ºC 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm đựng trong chai nhựa PET  (Bảo đảm 

an toàn vệ sinh thực phẩm). 

1. Yêu cầu kỹ thuật: 

1.1 Các chỉ tiêu cảm quan 



- Trạng thái: Dạng lỏng. 

- Màu sắc: Màu vàng sáng. 

- Mùi: Không mùi hoặc mùi trung tính, không có mùi ôi khét. 

- Vị: Không vị. 

1.2 Các chỉ tiêu lý hóa 

 

1.3 Các chỉ tiêu vi sinh vật:  (theo quyết định 46/2007/QĐ-BYT 

về quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực 

phẩm). 

 

1.4 Hàm lượng kim loại nặng: : (Theo quy chuẩn quốc gia QCVN 

8-2:2011/BYT đối với giới hạn kim loại nặng trong thực phẩm). 

 

1.5 Hàm lượng độc tố vi nấm 

 

2. Kết quả kiểm nghiệm 

 

2.1 Kết quả kiểm nghiệm chỉ tiêu hóa lý 



 

 

 

 

2 Đường trắng thượng hạng 

Quy cách: 01kg/gói 

Thành phần nguyên liệu: Đường mía 100%. 

Quy cách đóng gói: 

+ Quy cách đóng gói. Sản phẩm được chứa trong bao PE bên ngoài 



là bao PP, thùng carton. 

Yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm: 

+ QCVN 8-2:2011/BYT Giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong 

thực phẩm.  

+ TCVN 13743:2023 về đường Trắng. 

+ Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng 

Bộ y Tế Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

trong thực phẩm. 

+ Tiêu chuẩn TCCS 02/2025/ĐLS đối với sản phẩm đường trắng 

thượng hạng Lam Sơn kèm theo. 

Tiêu chuẩn cơ sở: 

1. Yêu cầu về nguyên liệu: 

- Sản phẩm được chế biến từ nguyên liệu đường mía 100% đáp 

ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn để dùng làm thực phẩm 

2. Chỉ tiêu cảm quan 

 

3. Các tiêu chuẩn chất lượng chủ yếu theo TCVN 13743:2023, cụ 

thể: 

 

4 Các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm 

4.1 Kim loại nặng theo QCVN 8-2:2011/BYT, cụ thể: 

 

4.2 Giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm 



 

4. Các chỉ tiêu kiểm nghiệm 

 



 

 



 

 

Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 hoặc tương đương 

Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

FSSC 22000 hoặc tương đương. 

3 Bánh cookie 

1. Quy cách:  

2. Thành phần: Bơ, đường, trứng, bột mì, muối, nguyên liệu khác 

(hạnh nhân, dừa sấy, vừng, chocolate, nho khô,mứt trái cây dẻo). 

3. Hạn sử dụng: Tối đa 65 ngày kể từ ngày sản xuất; ngày sản xuất 

ghi trên bao bì. 

4. Chỉ tiêu cảm quan: 

          - Hình thái: Bánh hình khối theo tạo hình, giòn thơm đặc 

trưng theo vị bánh, thơm mùi bơ và các nguyên liệu khác (hạnh 

nhân, dừa sấy, vừng, chocolate, nho khô,mứt trái cây dẻo), các mặt 

cắt nhìn có hỗn hợp nguyên liệu. 



  - Màu sắc: Màu vàng nâu tự nhiên của bánh được nướng 

chín và màu của hỗn hợp nguyên liệu. 

  - Mùi: Mùi thơm đặc trưng của và hỗn hợp nguyên liệu, 

không có mùi lạ. 

- Vị: Vị thơm ngon, ngọt đặc trưng của bơ và các nguyên 

liệu (hạnh nhân, dừa sấy, vừng, chocolate, nho khô,mứt trái cây 

dẻo), không có vị lạ. 

     - Tạp chất: Không phát hiện tạp chất bằng mắt thường. 

4. Các chỉ tiêu chất lượng chất lượng chủ yếu:  

 

TT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Mức chất 

lượng 

1 

Hàm lượng tro không tan 

trong axit clohydric 10%, 

không lớn hơn 

% 0,1 

2 Năng lượng, không nhỏ hơn kcal 400,0 

3 
Carbonhydrate, không nhỏ 

hơn 
%KL 50,0 

4 
Đường tổng số, không nhỏ 

hơn 
%KL 22,0 

5 Đạm tổng số, không nhỏ hơn %KL 4,0 

6 Béo tổng số, không nhỏ hơn %KL 15,0 

7 
HL Natri Clorua (NaCl), 

không lớn hơn 
%KL 1,0 

5. Chỉ tiêu vi sinh vật:  

TT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Mức chất 

lượng 

1 
TSVK hiếu khí, không lớn 

hơn 
CFU/g 106 

2 E. coli, không lớn hơn CFU/g 100 

3 S. aureus, không lớn hơn CFU/g 100 

4 
Cl. Perfringens, không lớn 

hơn 
CFU/g 100 

5 Salmonella, không lớn hơn /25g Không 

6 
TSBTNM-M, không lớn 

hơn 
CFU/g 150 

 



6. Hàm lượng kim loại nặng:  

TT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Mức giới 

hạn 

1 
HL kim loại chì, không lớn 

hơn 
mg/kg 0,5 

7. Hàm lượng độc tố vi nấm: Theo QCVN 8-1:2011/BYT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi 

nấm trong thực phẩm. 

TT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Mức 

giới 

hạn 

1 
HL Aflatoxin B1B2G1G2, 

không lớn hơn 
µg/kg 4,0 

Bánh được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 22000:2018 

hoặc tương đương 

8. Kết quả kiểm nghiệm 

 

 

 

1.3. Các yêu cầu khác 

• Yêu cầu về dịch vụ phát quà:  



+ Nhà thầu cung cấp dịch vụ phát quà cho người lao động theo yêu cầu của CĐT và tình hình thực tế 

của nhà máy tại thời điểm giao hàng. Nhà thầu phải có đề xuất biện pháp thực hiện dịch vụ và đảm 

bảo sản phẩm tốt nhất, chi tiết và phù hợp với lịch sản xuất của nhà máy (trước, trong và sau khi giao 

hàng) đính kèm trong E-HSDT: về quy trình tổ chức dịch vụ, nhân sự, công việc thực hiện để hoàn 

thành dịch vụ một cách tốt nhất mà không gây ảnh hưởng/cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của nhà máy, sự phối hợp giữa các nhân sự của nhà thầu và giữa nhà thầu với chủ đầu tư,….  

(Lưu ý: Nhà thầu phải có cam kết hàng hóa sau khi đóng gói phải được xếp gọn vào vị trí tập kết để 

tránh thất thoát và gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy. Khi phát tới tay người 

lao động về hình thức phải đẹp, ngay ngắn, không bị xô lệch trong set quà, bị vỡ, hỏng, thiếu phụ 

kiện,…. Khi phát quà, nhân sự của nhà thầu có trang phục gọn gàng theo quy định của nhà máy, cử 

chỉ và hành vi và giao tiếp đúng mực). 

+ Nhà thầu cam kết kiểm tra lại trước khi giao hàng để hàng hóa không bị thiếu, lỗi, hỏng…. 

• Yêu cầu về dịch vụ bảo hành/dịch vụ sau bán:  

+ Nhà thầu cam kết có nhân sự sẵn sàng thực hiện đưa ra các phương án dịch vụ bảo hành hoặc dịch 

vụ sau bán hàng sau không quá 08 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư. Toàn bộ các chi phí 

cho việc bảo hành hàng hóa trong gói thầu do nhà thầu chi trả, bao gồm Chi phí phương tiện, đi lại cho 

việc bảo hành, khắc phục các sự cố hư hỏng trong thời gian bảo hành, hàng hóa,..... nhà thầu tự chịu 

trách nhiệm. 

+ Nhà thầu phải cam kết chịu trách nhiệm cung cấp hàng hoá, bảo hành và đổi trả 1:1 theo đúng yêu 

cầu kỹ thuật của hợp đồng và của nhà sản xuất.  

+ Nhà thầu phải nêu cụ thể các thông tin sau: + Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, email (nếu có) của 

Trung tâm/Cơ sở bảo hành. 

• Quy cách hàng hoá: Nhà thầu phải đề xuất ký mã hiệu/nhãn mác (nếu có), xuất xứ cụ thể của 

hàng hóa và các thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa dự thầu, không được phép chào từ hai nhãn 

hiệu cho hàng hóa yêu cầu; không được ghi cụm từ “tương đương” sau nhãn hiệu hàng hóa đã chào 

• Chi phí chào thầu: Nhà thầu phải cam kết giá chào thầu của nhà thầu đã bao gồm các loại chi 

phí liên quan như: các loại thuế, phí theo luật định, chi phí vận chuyển, bảo hành, thuế giá trị gia tăng 

và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật hiện hành, chi phí đóng gói, vận chuyển, bốc 

dỡ, giao hàng, phát quà, nhân sự, lưu kho,... và không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác. Nhà thầu 

phải tính toán và phân bổ, chào đơn giá của sản phẩm hàng hóa bao gồm toàn bộ chi phí, lợi nhuận, 

thuế, phí, lệ phí, chi phí bao gói, chi phí vận chuyển đến các địa điểm theo yêu cầu của Bên mời thầu.  

Mục 2. Bản vẽ: Không có. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Nhà thầu phải cam kết các yêu cầu về việc kiểm tra, thử nghiệm theo yêu cầu sau: Chủ đầu 

tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư, Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng sản phẩm có quyền kiểm 

tra, thử nghiệm hàng hóa để đảm bảo hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu. 

+ Thời gian, địa điểm: Tại bất kỳ thời điểm nào khi nhà thầu cung cấp hàng hóa cho Cơ quan, 

tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng. 

+ Cách thức tiến hành: 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 

• Kiểm tra về chất lượng, chủng loại hàng hóa;  

• Thông số kỹ thuật của hàng hóa;  

• Ký hiệu nhãn mác; hạn sử dụng; 

• Xuất xứ.  

Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của đại diện Chủ đầu tư và bên chào 

thầu. Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT 



thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu. 

Cách thức xử lý đối với các hàng hóa, sản phẩm không đạt yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm: Nhà 

thầu phải thay thế các hàng hóa, sản phẩm không đạt yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm. 

 


